	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  THỰC HÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 1
Tiếng Anh: Electrical and Electronic Practice 1
Mã số học phần: 7090325
Số tín chỉ học phần: 02 (0-2-6), thực hiện trong 4 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 0
	Bài tập: 0
	Thực hành: 30

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90



2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Trường Giang	0903-10
2. PGS. TS Kim Ngọc Linh	0903-06
2. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
4. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ	0903-18
5. ThS. Tống Ngọc Anh	0903-17
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
	2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Phân tích được các sơ đồ điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc và roto dây quấn.
[bookmark: _GoBack]4.1.2 Phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc quay 1 chiều và 2 chiều, mở máy trực tiếp, hãm động năng và hãm đấu ngược.
4.1.3 Phân tích được sơ đồ điều khiển liên động ba động cơ.
4.1.4 Phân tích được sơ đồ mạch bảo vệ quá áp và thấp áp dùng các phần tử bán dẫn.
4.1.5 Phân tích được các mạch cơ bản ứng dụng IC555.
4.1.6 Phân tích được một số mạch ứng dụng của bộ đếm và các mạch logic.
4.1.7 Phân tích được sơ đồ nguyên lý mạch ghi dịch có hiển thị trạng thái đầu ra bằng đèn LED.
4.1.8 Biết lập trình cho LOGO và PLC.


4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Lắp được mạch điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc bằng phương pháp đổi nối tam giác – sao.
4.2.2 Lắp được mạch điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ ba pha roto dây quấn với 2 cấp biến trở mở máy.
4.2.3 Lắp được mạch điều khiển động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc quay 1 chiều, mở máy trực tiếp, hãm động năng.
4.2.4 Lắp được mạch điều khiển động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc quay 1 chiều, mở máy trực tiếp, hãm đấu ngược.
4.2.5 Lắp được mạch điều khiển động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc mở máy trực tiếp, quay 2 chiều.
4.2.6 Lắp được mạch điều khiển liên động ba động cơ.
4.2.7 Lắp được mạch bảo vệ quá áp và thấp áp dùng khuếch đại thuật toán và BJT ở chế độ khóa, ngưỡng tác động và thời gian trễ của mạch có thể điều chỉnh được.
4.2.8 Lắp được mạch dao động đa hài tự dao động, đa hài đợi dùng IC555.
4.2.9 Lắp ráp và hiệu chỉnh được mạch điện thực hiện chức năng đếm có hiển thị kết quả đếm bằng LED 7 thanh.
4.2.10 Thực hành nối tầng các IC để mở rộng dung lượng bộ đếm. Đồng thời biết cách tạo lập bộ đếm với chu trình đếm cho trước.
4.2.11 Lắp ráp và hiệu chỉnh được mạch thực hiện chức năng ghi dịch (có biểu thị trạng thái đầu ra bằng đèn LED) để mạch hoạt động đúng.
4.2.12 Thực hành sử dụng IC đếm 7490/74LS90 để tạo lập mạch chia tần số với số chia bằng 10, 100 và 1000.
4.2.13 Thực hành sử dụng các IC đếm 74190 hoặc 74191 để tạo lập mạch chia tần số với số chia có thể thay đổi theo lập trình.
4.2.14 Biết cách kết hợp giữa IC đếm, IC giải mã BCD/LED 7 thanh, đèn chỉ thị số để lắp một mạch chia tần số có thể lập trình và kết quả được hiển thị bằng LED 7 thanh.
4.2.15 Thực hành lắp được mạch phát xung điều khiển mở tiristo.
4.2.16 Lắp được mạch điều chế độ rộng xung dùng OA và lắp được mạch điều chế độ rộng xung dùng IC555.
4.2.17 Lắp được mạch điều khiển đèn giao thông sử dụng IC định thời 555, IC đếm 4017 và IC 4071 (chứa 4 phần tử OR).
4.2.18 Lắp được mạch điều khiển cổng, cửa dùng LOGO.
4.2.19 Lắp được mạch điều khiển liên động 3 động cơ dùng PLC.
4.2.20 Giữ an toàn cho người và thiết bị, rèn luyện được đức tính kiên trì, cẩn thận, khéo léo, hình thành được tác phong làm việc công nghiệp.
4.2.21 Mô phỏng được các mạch điện – tử công nghiệp trên máy tính.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Sinh viên được giao làm việc theo nhóm thực hiện 12 bài thực hành về điện – điện tử công nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	



	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài số 01
	Thực hành lắp mạch điều khiển tự động mở máy động cơ không đồng bộ ba pha
	5
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.20,
4.2.21

	Bài số 02
	Thực hành lắp mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay một chiều và hai chiều, mở máy trực tiếp, hãm động năng và hãm đấu ngược
	5
	4.1.2, 4.2.3, 
4.2.4,
4.2.5,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 03
	Thực hành lắp mạch điều khiển liên động ba động cơ
	5
	4.1.3,
4.2.6
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 04
	Thực hành lắp mạch bảo vệ quá áp và thấp áp
	5
	4.1.4,
4.2.7,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 05
	Thực hành lắp mạch tạo xung dùng IC 555
	5
	4.1.5,
4.2.8,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 06
	Thực hành sử dụng bộ đếm thập phân hiển thị kết quả đếm bằng LED 7 thanh
	5
	4.1.6,
4.2.9,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 07
	Thực hành lắp mạch sử dụng thanh ghi dịch hiển thị bằng đèn LED
	5
	4.1.7,
4.2.11,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 08
	Thực hành sử dụng bộ đếm làm mạch chia tần số
	5
	4.1.6,
4.2.12,
4.2.13,
4.2.14,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 09
	Thực hành lắp mạch phát xung điều khiển mở Tiristo (SCR)
	5
	4.2.15,
4.2.20

	Bài số 10
	Thực hành lắp mạch điều chế động rộng xung (PWM)
	5
	4.2.16,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 11
	Thực hành lắp mạch điều khiển đèn giao thông
	5
	4.2.17,
4.2.20,
4.2.21

	Bài số 12
	Thực hành lắp mạch điều khiển cửa (cổng) dùng LOGO và điều khiển liên động 03 động cơ dùng PLC.
	5
	4.1.8,
4.2.18,
4.2.19,
4.2.20,
4.2.21



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Hướng dẫn trực tiếp trên trong xưởng thực hành của bộ môn. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài được giao
	- Nộp báo cáo kết quả thực hành đúng thời gian quy định.
	- Bảo vệ kết quả thực hành theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thực hành
	Đủ nội dung, đảm bảo thời gian và chất lượng
	100%


9.2. Cách tính điểm
Theo thang điểm 10.
10. Tài liệu hướng dẫn

[1]. Kim Ngọc Linh. Hướng dẫn thực hành điện – điện tử công nghiệp. Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử, 2017.

     11. Hướng dẫn tự học của học phần
	Trước khi đến xưởng thực hành sinh viên phải:		
		- Nghiên cứu tài liệu [1] theo bài mà nhóm được phân công.
		- Thực hiện mô phỏng bài thực hành trên máy tính.



	
	Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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	TRƯỞNG BỘ MÔN
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